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A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. KHÁI QUÁT 
	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
a. Đặc điểm
- Hình dáng lãnh thổ: Lãnh thổ của vùng kéo dài theo chiều bắc -nam và hẹp ngang. 
- Bao gồm 5 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế. 
 - Diện tích: 51,2 nghìn km²; chiếm 15,5% diện tích của cả nước vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo (có huyện đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị). 
- Tiếp giáp: 
+ Phía bắc: Giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng. 
+ Phía nam: Giáp với vùng Nam Trung Bộ  
+ Phía tây: Giáp nước láng giềng Lào. 
+ Phía đông của Bắc Trung Bộ có vùng biển rộng lớn, có hệ thống đầm, phá tiêu biểu cùng nhiều đào và quần đảo. 
	 CÁC VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2025
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	b. Ý nghĩa
Nằm trên trục giao thông huyết mạch của Việt Nam thuận lợi cho việc kết nối giữa các tỉnh phía bắc với các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
- Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của tiểu vùng sông Mê Công. 
Là cửa ngõ thông ra biển của các nước láng giềng trong khu vực ASEAN. 
⇒ Có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.


2. Dân số 
	Tiêu chí
	Nội dung

	Số dân (2025)
	Khoảng 11,3 triệu người (chiếm 11,1% dân số cả nước)

	Mật độ DS (2025)
	221 người/km2

	Tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên (2024)
	0,86%

	Phân bố dân cư
	Chủ yếu tập trung đông ở khu vực đồng bằng và ven biển.

	Cơ cấu dân số (2024)
	Theo thành thị và nông thôn
	Tỉ lệ dân thành thị: 26,1%

	
	Theo dân tộc
	Nhiều dân tộc sinh sống: Kinh, Thái, Mường, HMông,…


[image: ]
Hình 25.1. Sơ đồ tư duy khái quát về Bắc trung Bộ. Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên
II. THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 
1. Thế mạnh 
a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
	Điều kiện
	Đặc điểm
	Thế mạnh

	Địa hình
	- Có ba dạng địa hình khá phổ biển: đồi núi ở phía tây, đồng bằng chuyển tiếp, biển, thềm lục địa và các đảo ở phía đông.
	Hình thành cơ cấu kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp và thuỷ sản.

	Đất
	- Khu vực đồi núi có đất feralit.
- Các đồng bằng có đất phù sa.
	- Đất feralít thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng.
- Đất phù sa phù hợp với sản xuất lương thực.

	Khí hậu
	Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, có sự phân hoá.
	Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu sản phẩm đa dạng.

	Nguồn nước
	Mạng lưới sông ngòi khá dày, có một số hồ, đầm phá lớn.
	- Có giá trị về thuỷ lợi, du lịch và giao thông vận tải. 
- Thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và nước lợ.

	Rừng
	- Diện tích rừng tự nhiên chiếm 70% tổng diện tích rừng, tỉ lệ che phủ rừng cao hơn mức trung bình của cả nước.
- Trong rừng có nhiều loại gỗ, lâm sản, các loài động vật quý.
- Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.
	Phát triển lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

	Biển, đảo
	Đường bờ biển dài, vùng biển rộng, giàu tiềm năng.
	Phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng hải sản.


b) Điều kiện kinh tế - xã hội 
	Điều kiện
	Đặc điểm
	Thế mạnh

	Lao động
	Lực lượng lao động dồi dào, người lao động chăm chỉ, giàu nghị lực và kinh nghiệm sản xuất.
	Là thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế.

	Cơ sở hạ tầng
	Ngày càng hoàn thiện, hạ tầng giao thông có đầy đủ các loại hình tạo thành các trục giao thương hàng hóa theo hướng bắc - nam, đông - tây.
	Tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng hàng hoá.

	Khoa học - công nghệ
	Được ứng dụng ngày càng rộng rãi
	Tạo ra nhiều đổi mới trong các hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

	Vốn đầu tư
	Được tăng cường
	Thúc đẩy nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển.


2. Hạn chế
- Chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và thiên tai (bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất,...) 
- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật còn hạn chế, đặc biệt ở phía tây. 
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Hình 25.2. Sơ đồ tư duy thế mạnh và hạn chế của Bắc trung Bộ. Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên
III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 
1. Nông nghiệp 
	Nội dung
	Phân tích

	Tình hình chung
	- Đóng góp phần lớn giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ: chiếm 74,5% (2021). 
- Tốc độ tăng trưởng khá nhanh. 
- Có sự thay đổi theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
- Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, cùng với công nghệ gen, lai tạo giống mới,... ngày càng phổ biến.

	a) Trồng trọt
	Cây
	Cây chính
	Phân bố

	
	Cây lương thực
	Lúa
	Các đồng bằng ven biển, nhất là Thanh Hoá và Nghệ An.

	
	Cây CN hàng năm
	Lạc, mía,…
	- Lạc: ở hầu hết các tỉnh.
- Mía: ở vùng gò đồi phía tây, nhất là ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An,... 

	
	Cây CN lâu năm
	Cà phê, cao su, hồ tiêu,…
	- Cà phê: Nghệ An, Quảng Trị.
- Chè: Nghệ An.
- Cao su và hồ tiêu: Quảng Trị.

	
	Cây ăn quả
	Cam, bưởi,…
	+ Cam Vinh (Nghệ An).
+ Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh),...

	b) Chăn nuôi
	- Nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ cao đã hình thành và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
- Chăn nuôi trâu, bò:
+ Số lượng đứng thứ hai cả nước.
+ Phân bố: Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh.
- Chăn nuôi lợn và gia cầm:
+ Số lượng tăng nhanh. 
+ Phân bố: nuôi ở hầu hết các tỉnh.



2. Lâm nghiệp 
	Nội dung
	Phân tích

	Tình hình chung
	- Chiếm 6,8% cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng (năm 2021).
- Có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai. 
- Đã ứng dụng khoa học - công nghệ vào tất cả các hoạt động.
- Đã thành lập khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ở tỉnh Nghệ An). 
- Đang đẩy mạnh cả hai hoạt động khai thác, chế biến lâm sản và trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. 

	a) Khai thác, chế biến lâm sản
	- Sản lượng gỗ khai thác liên tục tăng: đạt 6251,6 nghìn m3, chiếm khoảng 26% cả nước (năm 2024).
- Phân bố: Nghệ An có sản lượng gỗ khai thác lớn nhất. 
- Các hoạt động khai thác lâm sản khác như luồng, mây, dược liệu,...

	b) Trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng
	- Diện tích rừng trồng tăng nhanh.
- Phân bố: Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị.


3. Thuỷ sản 
	Hoạt động
	Tình hình phát triển và phân bố

	Tình hình chung
	- Được chú trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu NN, lâm nghiệp và thủy sản.
- Giá trị SX đóng góp hơn 18% vào giá trị SX toàn ngành NN, lâm nghiệp, thủy sản (năm 2021).
- Sản lượng thủy sản tăng liên tục, sản lượng thủy sản khai thác chiếm phần lớn tổng sản lượng thủy sản (72,3%, năm 2024)

	Khai thác
	- Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.
- Ứng dụng công nghệ khai thác tiên tiến.

	Nuôi trồng
	- Đối tượng nuôi trồng thuỷ sản ngày càng đa dạng.
- Đang thay đổi mô hình sản xuất sang quy mô lớn hơn theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng khoa học - công nghệ.
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Hình 25.3. Sơ đồ tư duy đặc điểm nổi bật về nông, lâm thủy sản Bắc trung Bộ. Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên
IV. THẾ MẠNH VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1. Thế mạnh
a) Tài nguyên du lịch:
* Tài nguyên du lịch tự nhiên
- Địa hình: 
+ Có nhiều dãy núi, đỉnh núi với hệ sinh thái rừng phong phú.
+ Có vườn quốc gia nổi tiếng: Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị)
+ Có hệ thống hang động kỳ vĩ, nhất là ở Quảng Trị: hơn 300 hang động, nổi bật là Hang Sơn Đoòng, động Phong Nha, động Thiên Đường,..
- Vùng biển, đảo và các bãi tắm:
+ Bờ biển dài khoảng 670km với 23 cửa sông, trong đó có nhiều cửa sông lớn, với rừng ngập mặn và phát triển du lịch sinh thái, biển đảo…
+ Có nhiều bãi tắm đẹp như: Sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Nhật Lệ (Quảng Trị), Lăng Cô (Huế)…
+ Các vịnh biển, đảo nổi tiếng như: Vịnh Lăng Cô (Huế), Phá Tam Giang (Huế), Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị),…
- Hệ sinh thái rừng và vườn quốc gia: Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), Bạch Mã (Huế), Pù Mát (Nghệ An) với hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng và độc đáo.
- Hệ thống sông ngòi và hồ nước: Sông Mã (Thanh Hoá), Sông Lam (Nghệ An), Sông Nhật Lệ (Quảng Trị), Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) có tiềm năng lớn về du lịch.
* Tài nguyên du lịch văn hóa:
- Di sản văn hóa thế giới: Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Quần thể di tích Cố đô Huế, hã nhạc Cung đình Huế…
- Di tích lịch sử - cách mạng: Quê Bác Hồ (Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị),…
- Lễ hội và văn hóa bản địa: rất đa dạng và đặc sắc.
b) Các thế mạnh khác: Vị trí địa lí, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch.
2. Hiện trạng phát triển du lịch:
- Số lượt khách và doanh thu du lịch tăng nhanh: đạt 33,46 triệu lượt (chiếm 27,6% cả nước - năm 2023).
- Sản phẩm du lịch đa dạng:
+ Du lịch sinh thái, cộng đồng: Pù Luông (Thanh Hóa), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế)...
+ Du lịch mạo hiểm: khám phá hang động, chèo thuyền...
+ Du lịch nghỉ dưỡng: có các khu nghỉ dưỡng, resort ven biển đạt tiêu chuẩn quốc tế.
+ Du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh: Phát triển các tour du lịch về nguồn, thăm quê Bác (Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Thành cổ Quảng Trị...
+ Du lịch biển: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô…
- Đã và đang đẩy mạnh việc liên kết vùng trong phát triển du lịch.
- Tuy nhiên, hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững.
3. Định hướng phát triển:
- Tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế, vùng, giữa các tỉnh.
- Phát triển hạ tầng du lịch bền vững.
- Tăng cường đầu tư cơ sở lưu trú cao cấp, đặc biệt là cơ sở lưu trú xanh, khu nghỉ dưỡng xanh.
- Phát triển hạ tầng số để quảng bá du lịch.
- Đa dạng hoá sản phẩm du lịch.
- Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
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Hình 25.4. Sơ đồ tư duy thế manh và tình hình phát triển du lịch Bắc trung Bộ. Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên

B. CÂU HỎI – ĐÁP ÁN ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN
	NỘI DUNG
	ĐÁP ÁN

	I. KHÁI QUÁT 

	Mật độ dân số trung bình và tỉ lệ dân thành thị của vùng Bắc Trung Bộ 
	thấp hơn mức trung bình của cả nước. 


	II. THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ ĐÓI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

	Khu vực đồi núi phía tây có đất feralit khá màu mỡ 
	tạo điều kiện để phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng.

	Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng 
	thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn. 

	Vùng có đường bờ biển dài, vùng biển rộng, giàu tiềm năng về sinh vật thuận lợi cho 
	phát triển hoạt động khai thác thủy sản. 


	Địa hình bờ biển khúc khuỷu, nhiều đảo, bán đảo, đầm phá thuận lợi cho 
	phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên cát, đầm phá, mặt biển và ven các đảo. 

	Dải đồng bằng ven biển chủ yếu là đất cát pha thuận lợi cho 
	phát triển cây công nghiệp hàng năm. 


	Việc sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào điều kiện 
	đất badan màu mỡ, khí hậu nhiệt đới. 


	Điều kiện để Bắc Trung Bộ đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp là 
	khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, tự nhiên đa dạng. 

	Mạng lưới sông ngòi trong vùng 
	có giá trị về thuỷ lợi, du lịch và giao thông vận tải. 

	Các hồ lớn trong vùng 
	cung cấp nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt. 

	Một số đầm lớn trong vùng 
	thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ. 

	Nguồn nước ngầm trong vùng 
	góp phần cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

	Nguồn nước khoáng trong vùng 
	có giá trị phát triển du lịch. 

	Thuận lợi để Bắc Trung Bộ phát triển công nghiệp sản xuất đồ uống là 
	có một số nguồn nước khoáng.


	Trong vùng, rừng có vai trò 
	- phát triển ngành lâm nghiệp, du lịch. 
- bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế tác động của thiên tai... 

	Nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và ứng phó với thiên tai 
	là thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế. 


	Đường ô tô trong vùng tạo thành các trục giao thương hàng hoá theo hướng bắc - nam, đông - tây 
	tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng hàng hoá. 

	Yếu tố chủ yếu tạo sức hút đầu tư ở Bắc Trung Bộ là 
	cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật ngày càng được đầu tư xây dựng. 

	Hạn chế lớn nhất về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là 
	bão, lũ lụt, hạn hán. 


	Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phải hình thành và phát triển cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là 
	thiên nhiên phân hóa theo chiều tây đông. 


	Việc hình thành và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa lớn nhất là 
	tạo nên thể liên hoàn trong phát triển kinh tế.


	III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 
1. Nông nghiệp 

	Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 
	khai thác nguồn lực, tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống. 

	Sản lượng lương thực của Bắc Trung Bộ không lớn chủ yếu do 
	đất cát pha kém màu mỡ, nhiều thiên tai. 


	Ý nghĩa của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ là để 
	phát huy các thế mạnh, phát triển sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp. 

	Xu hướng phát triển hiện nay của nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 
	sản xuất hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao. 


	Xu hướng sản xuất hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao nhằm 
	tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

	Vùng đẩy mạnh trồng các giống ngô mới nhằm 
	cho hiệu quả kinh tế cao. 

	Xu hướng phát triển cây ăn quả trong vùng là 
	ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn, hướng tới xuất khẩu. 

	Việc áp dụng mô hình chăn nuôi công nghệ cao đã 
	mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

	Điều kiện để Bắc Trung Bộ phát triển chăn nuôi gia súc lớn là 
	địa hình đồi trước núi, khí hậu thuận lợi, có nhiều bãi chăn thả rộng. 

	Thuận lợi chủ yếu để phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ là 
	cơ sở thức ăn dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.


	Việc phát triển chăn nuôi bò sữa ở vùng đồi trước núi Bắc Trung Bộ có tác động rõ rệt đến việc 
	tăng hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, thay đổi bộ mặt vùng. 


	Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng tập trung chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ là 
	khai thác hợp lí tự nhiên, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa. 

	2. Lâm nghiệp 

	Việc phát triển và bảo vệ vốn rừng ở Bắc Trung Bộ có vai trò cực kì quan trọng vì 
	sông ngòi ngắn và dốc rất dễ xảy ra lũ lụt. 


	Lâm nghiệp của vùng đẩy mạnh hoạt động 
	khai thác, chế biến lâm sản và trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. 

	Về mặt môi trường, rừng 
	góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giúp điều hoà nguồn nước và ứng phó với lũ đột ngột trên các sông. 

	Rừng ven biển trong vùng 
	có tác dụng trong việc chắn gió, bão, hạn chế xâm thực bờ biển và ngăn cát bay, cát chảy... vào đồng ruộng và khu dân cư. 

	Biện pháp cơ bản nhất để hạn chế hiện tượng cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là 
	trồng rừng phòng hộ. 


	Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ là 
	bảo vệ, phát triển rừng.


	Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ là 
	- đẩy mạnh khoanh nuôi rừng tự nhiên, bảo vệ các vườn quốc gia. 
- phòng chống cháy rừng. 

	Hướng phát triển với rừng của vùng 
	- ứng dụng công nghệ trong trồng rừng 
- thực hiện mô hình quản lí rừng bền vững. 

	3. Thuỷ sản 

	Ngành thủy sản ở vùng Bắc Trung Bộ phát triển được chủ yếu do 
	các tỉnh giáp biển, gần các ngư trường lớn, dân cư có kinh nghiệm. 

	Vùng đẩy mạnh đánh bắt xa bờ là nhờ 
	đổi mới trang thiết bị công nghệ như máy định vị, tăng số lượng tàu công suất lớn, nâng cấp phương tiện, ngư cụ. 

	Việc đánh bắt xa bờ giúp 
	nâng cao hiệu quả khai thác. 

	Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ giúp 
	phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo nước ta. 

	Vùng đang phát triển nuôi trồng quy mô 
	công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 

	Hạn chế lớn nhất ảnh hưởng đến sự phát triển ngư nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là 
	phương tiện đánh bắt lạc hậu dẫn đến nguy cơ nguồn lợi bị cạn kiệt. 

	Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 
	tạo nhiều hàng hóa, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

	Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là 
	mở rộng sản xuất, nâng cao mức sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

	Vùng sẽ đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản công nghiệp và bán công nghiệp gắn với 
	bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản xa bờ. 

	Định hướng phát triển của nông nghiệp Bắc Trung Bộ là 
	sinh thái, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản. 

	Trong việc hình thành cơ cấu nông lâm ngư nghiệp, vùng Bắc -Trung Bộ phải đặc biệt chú ý 
	khai thác tổng hợp các thế mạnh của vùng núi, trung du, đồng bằng và ven biển. 

	Việc hình thành cơ cấu nông - lâm ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ góp phần phát triển bền vững vì 
	giúp khai thác thế mạnh và bảo vệ tài nguyên, tăng thu nhập, bảo vệ biển. 

	IV. MỘT SỐ THẾ MẠNH VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG
1. Một số thế mạnh

	Điều kiện thuận lợi giúp du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái phát triển mạnh ở vùng Bắc Trung Bộ là
	địa hình, khí hậu, suối khoáng, bãi biển, rừng quốc gia.

	Địa hình dãy Trường Sơn vùng núi kết hợp với các vùng quê... có tính đa dạng sinh học cao
	thuận lợi phát triển du lịch sinh thái.

	Hai di sản văn hoá thế giới của vùng Bắc Trung Bộ
	Cố đô Huế, Thành nhà Hồ.

	Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, giao thông của vùng Bắc Trung Bộ được đầu tư, nâng cấp mở rộng
	tạo thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển.


	2. Tình hình phát triển du lịch của vùng

	Sản phẩm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ đa dạng bao gồm
	du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch lễ hội, di sản văn hóa.

	Du lịch của vùng Bắc Trung Bộ vẫn còn gặp nhiều hạn chế, có nhiều tiềm năng là do
	hạ tầng yếu, liên kết vùng, quảng bá, khai thác còn hạn chế.

	Mùa du lịch ở Bắc Trung Bộ tập trung vào mùa hè là do
	khí hậu của vùng có sự phân mùa rõ rệt: đông, hè.

	Việc hình thành tuyến du lịch xuyên suốt của vùng Bắc Trung Bộ còn hạn chế do
	thiếu sự liên kết giữa các địa phương trong vùng.

	Các giải pháp khắc phục những hạn chế trong phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ là
	phát triển hạ tầng, phòng chống thiên tai, tăng cường liên kết địa phương, đào tạo nhân lực, đa dạng hoá mùa vụ du lịch, thúc đẩy quảng bá.



C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi, em chọn 1 phương án. 
1. Nhận biết
Câu 1. Đặc khu nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ?
A. Phú Quý.	B. Cồn Cỏ.	C. Hoàng Sa.	D. Cô Tô.
[bookmark: _Hlk176796968][bookmark: _Hlk224194556]Câu 2: Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển khai thác hải sản là
A. có mật độ sông ngòi khá cao.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 3. Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thể mạnh
A. chăn nuôi gia súc lớn.	B. chăn nuôi gia cầm.
C. cây công nghiệp hàng năm.	D. cây lương thực và chăn nuôi lợn.
Câu 4: Ven biển Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
A. nuôi trồng thuỷ sản.	B. trồng rừng sản xuất.
C. chăn nuôi đại gia súc.	D. trồng cây lương thực.
Câu 5: Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về trồng
A. mía, cà phê.	B. lạc, thuốc lá.
C. dừa, cao su.	D. chè, hồ tiêu.
Câu 6. Các tỉnh nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?
A. Thanh Hoá, Nghệ An.	B. Hà Tĩnh, Quảng Trị.
C. Ninh Bình, Quảng Trị.	D. Quảng Trị, TP. Huế.
Câu 7: Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Trung Bộ là
A. vườn quốc gia.	B. khu dự trữ tự nhiên.
C. rừng phòng hộ.	D. rừng sản xuất.
[bookmark: _Hlk224194614]Câu 8. Vai trò của rừng phòng hộ đầu nguồn ở Bắc Trung Bộ là
A. cung cấp lâm sản.	B. phòng chống gió bão.
C. giảm lũ cho hạ lưu.	D. cung cấp gỗ quý.
Câu 9. Vai trò của rừng phòng hộ ở ven biển Bắc Trung Bộ là 
A. cung cấp nhiều gỗ quý.	B. ngăn cát bay, cát chảy.
C. cung cấp lâm sản quý.	D. giảm lũ lụt cho hạ lưu.
Câu 10. Sản phẩm chủ yếu của ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là
A. cà phê, điều, cói.	B. cao su, mía, cam.
C. lạc, mía, lúa.	D. hồ tiêu, dừa, bông.
Câu 11. Loại cây lương thực có diện tích gieo trồng lớn nhất ở Bắc Trung Bộ là
A. lúa.	B. khoai.	C. ngô.	D. sắn.
Câu 12. Thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là có
A. độ dốc địa hình lớn.		B. đất badan màu mỡ.
C. có nhiều sông ngòi.		D. đồng bằng đất cát pha.
Câu 13: Cây nào sau đây là công nghiệp lâu năm điển hình ở Bắc Trung Bộ? 
A. Bông, đay. 	B. Mía, hồ tiêu. 	C. Cao su, chè. 	D. Cà phê, lạc. 
Câu 14. Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với
A. Đồng bằng sông Cửu Long.	B. Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Hồng.	D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 15: Dải đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ có thể phát triển cây lương thực và cây công nghiệp hàng năm chủ yếu do có 
A. đất phèn, đất pha cát. 		B. đất phù sa, đất pha cát. 
C. đất đỏ badan, đất xám. 		D. đất phù sa cổ, đất xám. 
Câu 16: Vùng ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng 
A. chăn nuôi gia súc lớn. 		B. chuyên canh cây chè. 
C. phát triển ngư nghiệp. 		D. khai thác khí tự nhiên. 
Câu 17: Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển lâm nghiệp là
A. có mật độ sông ngòi khá cao.	B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 18: Ở Bắc Trung Bộ, rừng giàu tập trung chủ yếu ở 
A. khu vực đầm phá. 		B. vùng thềm lục địa. 	
C. biên giới Việt - Lào. 		D. đồng bằng ven biển. 
Câu 19: Hoạt động trồng trọt ở Bắc Trung Bộ hiện nay 
A. sản xuất hướng tập trung. 	B. phần lớn là cây cận nhiệt. 
C. chưa ứng dụng công nghệ. 	D. tập trung ở các đồng bằng. 
Câu 20: Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển nuôi trồng thuỷ sản là
A. bờ biển khúc khuỷu có đầm phá.	B. có một số nguồn nước khoáng.	
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	D. vùng biển rộng có nhiều bãi cá.
2. Thông hiểu
Câu 1. Ngành chăn nuôi của Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây? 
A. Số lượng đàn gia súc đứng đầu cả nước.	B. Đang phát triển theo hướng hàng hóa. 
C. Bò sữa được nuôi phổ biến ở các tỉnh. 		D. Gia cầm nuôi theo trang trại còn hạn chế.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng về hạn chế trong phát triển nông nghiệp của Bắc Trung Bộ?
A. Dân cư có nhiều kinh nghiệm.			B. Ảnh hưởng của nhiều thiên tai.
C. Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế.		D. Công nghiệp chế biển chưa phát triển.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng về vị trí địa lý Bắc Trung Bộ? 
A. Cửa ngõ thông ra biển cho đất nước Lào. 	B. Tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển. 
C. Nằm trong khu vực có nhiều thiên tai.		D. Giáp đồng bằng sông Hồng qua tỉnh Nghệ An.
Câu 4. Đặc điểm tự nhiên nào sau đây là cơ sở cho việc hình thành cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ?
A. Địa hình phân hoá từ tây sang đông.		B. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh. 
C. Có nhiều nhóm đất và loại đất khác nhau. 	D. Giáp vùng biển rộng, giàu tiềm năng.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng về tài nguyên đất của Bắc Trung Bộ? 
A. Đất fe-ra-lit phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi.	B. Một số nơi có đất ba-dan tương đối màu mỡ.
C. Vùng đồng bằng ven biển có đất cát pha.	D. Đất phù sa sông chiếm diện tích lớn nhất.
Câu 6. Vùng Bắc Trung Bộ không có thế mạnh kinh tế nào sau đây?
A. Khí hậu phân hóa đai cao phù hợp trồng cây cận nhiệt, ôn đới.
B. Diện tích rừng tự nhiên lớn thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp.
C. Dải đồng bằng ven biển phù hợp phát triển trồng cây hàng năm.
D. Có tiềm năng nuôi trồng thủy sản lớn ở vùng biển và đầm phá.
Câu 7. Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ là
A. bảo vệ, phát triển rừng.	B. xây dựng đê, kè chắn sóng.
C. xây dựng các hồ thủy lợi.	D. di dân đến các vùng khác.
Câu 8. Hạn chế về tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Bắc Trung Bộ là
A. thiên tai và biến đổi khí hậu.	B. địa hình phân hóa đa dạng.
C. khí hậu có mùa đông lạnh.	D. xâm nhập mặn diễn ra gay gắt.
Câu 9. Ngành nuôi trồng thủy sản của Bắc Trung Bộ có đặc điểm là
A. sản lượng nuôi trồng liên tục giảm.	B. hạn chế áp dụng công nghệ hiện đại.
C. chủ yếu theo hình thức quảng canh.	D. đối tượng nuôi ngày càng đa dạng.
Câu 10. Dải đồng bằng ven biển của Bắc Trung Bộ thuận lợi để phát triển
A. chăn nuôi đại gia súc và khai thác lâm sản.	B. khai thác hải sản, xây dựng các cảng biển.
C. cây ăn quả và các cây công nghiệp lâu năm.	D. cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm.
Câu 11. Ngành lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?
A. Tỉnh Quảng Trị khai thác gỗ nhiều nhất vùng.
B. Tiến hành khai thác gỗ ở tất cả các loại rừng.
C. Sản lượng gỗ khai thác tăng không liên tục.
D. Đang đẩy mạnh khai thác và chế biến gỗ.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân số Bắc Trung Bộ?
A. Dân cư tập trung chủ yếu ở phía tây của vùng.
B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức trung bình cả nước.
C. Trong vùng có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống.
D. Tỉ lệ dân thành thị thấp hơn trung bình cả nước.
Câu 13. Hiện nay, thế mạnh chủ yếu để Bắc Trung Bộ đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản là
	A. có các giống mới năng suất cao, chất lượng sống tăng.
	B. nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ kĩ thuật mới.
	C. nhiều đặc sản, đã chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu lớn.
	D. diện tích mặt nước lớn, lao động nhiều kinh nghiệm.
Câu 14. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
     A. bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác tốt thế mạnh.
     B. điều hoà dòng chảy, tạo ưu thế giao thông vận tải.
     C. phát triển kinh tế vườn rừng, tạo thêm nhiều việc làm.
     D. chắn gió bão, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.
Câu 15. Thuận lợi chủ yếu về khí hậu đối với phát triển nông nghiệp của Bắc Trung Bộ là
A. nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh.
B. nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều, nóng quanh năm.
C. cận nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh kéo dài. 
D. cận xích đạo gió mùa, phân hoá theo độ cao.
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không đúng về tài nguyên rừng của Bắc Trung Bộ? 
A. Diện tích rừng ngập mặn đứng hàng đầu cả nước. 
B. Trong rừng có nhiều loại gỗ, lâm sản có giá trị cao.
C. Có nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 
D. Rừng tự nhiên phân bố tập trung nhiều ở phía tây.
Câu 17. Thuận lợi chủ yếu của tài nguyên biển cho phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ là
A. các đầm phá trải dài theo bắc - nam. 		B. nhiều bãi cá, bãi tôm cho khai thác. 
C. có rất nhiều ngư trường trọng điểm. 		D. nhiều vũng vịnh kín cho nuôi trồng.
Câu 18: Thuận lợi để Bắc Trung Bộ phát triển thuỷ lợi là
A. có mật độ sông ngòi khá cao.			B. có một số nguồn nước khoáng.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.			D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
[bookmark: _Hlk176796826]Câu 19: Thuận lợi để Bắc Trung Bộ phát triển công nghiệp sản xuất đồ uống là
A. có một số nguồn nước khoáng.			B. có mật độ sông ngòi khá cao.
C. rừng tự nhiên có diện tích lớn.			D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
[bookmark: _Hlk224194763]Câu 20. Ngành trồng trọt của Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây? 
A. Lúa trồng nhiều ở Quảng Trị, TP Huế		B. Cao su được trồng phổ biến ở vùng đồi núi. 
C. Lúa là cây lương thực chủ yếu của vùng.	D. Mía được trồng chủ yếu ở đất cát ven biển.
Câu 21. Ngành lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây? 
A. Đang đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu gỗ. 	 B. Diện tích rừng trồng ngày càng giảm nhanh. 
C. Tiến hành khai thác gỗ ở tất cả các loại rừng.	 D. Hà Tĩnh, TP Huế khai thác gỗ nhiều nhất.
Câu 22. Ý nào sau đây đúng với hiện trạng phát triển ngành trồng trọt của vùng Bắc Trung Bộ?
	A. Mía được trồng chủ yếu ở tỉnh Quảng Trị.
	B. Chè được trồng nhiều nhất ở tỉnh Nghệ An.
	C. Cao su được trồng phổ biến ở tỉnh Thanh Hóa.
	D. Lúa được trồng nhiều nhất ở tỉnh Quảng Trị.
Câu 23. Nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ có sự thay đổi theo hướng
A. ứng dụng công nghệ hiện đại, sản xuất tập trung.
B. chú trọng các mô hình chăn nuôi hướng tự nhiên.
C. tập trung đẩy mạnh khai thác thuỷ sản ở ven bờ.
D. tăng diện tích trồng cây lương thực, cây hoa màu.
Câu 24: Hoạt động chăn nuôi ở Bắc Trung Bộ hiện nay 
A. thức ăn dồi dào, chủ yếu phục vụ xuất khẩu. 
B. cơ cấu vật nuôi đa dạng, hiệu quả kinh tế cao. 
C. xây dựng trang trại, tạo ít sản phẩm hàng hóa. 
D. phát triển rất nhanh chóng, chiếm tỉ trọng cao. 
Câu 25. Thuận lợi chủ yếu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp của Bắc Trung Bộ là
A. đất ba-dan có diện tích lớn, phân bố tập trung. 
B. vùng đồi trước núi có đất phù sa khá màu mỡ. 
C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hoá. 
D. nhiều hệ thống sông lớn với mạng lưới dày đặc.
Câu 26. Thuận lợi chủ yếu về kinh tế - xã hội đối với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của Bắc Trung Bộ là
A. lao động đông, có nhiều kinh nghiệm sản xuất. 
B. có trình độ khoa học - công nghệ rất hiện đại. 
C. cơ sở hạ tầng đồng bộ và được hiện đại hoá. 
D. nhiều cơ sở chế biến sản phẩm quy mô lớn.
Câu 27. Vai trò quan trọng của các vườn quốc gia như Bến En, Pù Mát, Vũ Quang… ở Bắc Trung Bộ là
A. ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy. 	B. cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.
C. hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột.	D. bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.
Câu 28: Đặc điểm nào sau đây tạo cơ sở hình thành cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ? 
A. Sinh vật biển phong phú, rừng có nhiều gỗ quý. 
B. Nhiều loại đất, đồi núi chiếm phần lớn diện tích. 
C. Lãnh thổ kéo dài bắc - nam, một mùa đông lạnh. 
D. Lãnh thổ hẹp ngang, địa hình phân hóa đa dạng. 
Câu 29. Điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ là
     A. địa hình đồng bằng, thực vật phong phú, thị trường rộng.
     B. địa hình đồi núi, nhiều đồng cỏ, nhu cầu tiêu dùng tăng.
     C. địa hình núi cao, đồng cỏ rộng, nông nghiệp phát triển.
     D. địa hình đa dạng, cơ sở thức ăn bảo đảm, chế biến tốt.
Câu 30. Điều kiện để Bắc Trung Bộ phát triển chăn nuôi gia súc lớn là
	A. lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang và có đủ đồi, núi; đồng bằng; biển đảo.
	B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, có sự phân hóa.
	C. dải đồng bằng ven biển hẹp ngang, kéo dài, chủ yếu là đất cát pha.
	D. địa hình đồi trước núi, khí hậu thuận lợi, có nhiều bãi chăn thả rộng.
3. Vận dụng
Câu 1. Bắc Trung Bộ có cơ cấu thủy sản nuôi trồng đa dạng chủ yếu nhờ 
A. nguồn lợi phong phú, vùng biển rộng lớn. 	B. diện tích mặt nước lớn, nhu cầu thị trường. 
C. ngư trường trọng điểm, đường bờ biển dài. 	D. khí hậu đa dạng, mạng lưới kênh rạch dày. 
Câu 2. Giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị nông sản ở Bắc Trung Bộ là 
A. phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu. 	B. liên kết vùng, quy hoạch các trang trại lớn. 
C. đẩy mạnh xuất khẩu, hợp tác nước ngoài. 	D. phát triển công nghệ, mở rộng thị trường. 
Câu 3. Mục đích chủ yếu của việc phát triển chăn nuôi trang trại ở Bắc Trung Bộ là 
A. phát triển hàng hóa, xây dựng thương hiệu. 	B. sản xuất hàng hóa, thay đổi cơ cấu vật nuôi. 
C. phát huy thế mạnh, tạo sản phẩm hàng hóa. 	D. khai thác tài nguyên, phát triển công nghiệp. 
Câu 4. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 
A. điều hòa dòng chảy, hạn chế thiên tai. 	B. cân bằng sinh thái, tạo nhiều việc làm. 
C. phát triển sản xuất, giảm nhẹ thiên tai. 	D. ngăn chặn cát bay, bảo tồn nguồn gen. 
Câu 5. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Bắc Trung Bộ là 
A. phát triển công nghệ, tăng nguồn vốn. 	B. hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công nghệ. 
C. tích cực thâm canh, xây dựng nhà kính. 	D. đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học. 
Câu 6. Mục đích chủ yếu của việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản ở Bắc Trung Bộ là 
A. gia tăng nguồn thu, thúc đẩy sản xuất. 	B. tạo nhiều việc làm, phát triển chế biến. 
C. mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập. 	D. nâng cao năng suất, gia tăng sản lượng. 
Câu 7. Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
	A. tăng đánh bắt xa bờ và nuôi trồng, đẩy mạnh chế biến.
	B. tăng cường khai thác ven bờ, thúc đẩy liên kết sản xuất.
	C. mở rộng ngư trường đánh bắt, hiện đại hóa tàu thuyền.
	D. đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng, tìm ngư trường mới.
Câu 8. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
	A. bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác tốt thế mạnh.
	B. chắn gió bão, tạo thế kinh tế liên hoàn theo không gian.
	C. điều hoà dòng chảy, nuôi dưỡng nguồn gen quý hiếm.
	D. phát triển kinh tế vườn rừng, tạo thêm nhiều việc làm.
Câu 9. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là
	A. đa dạng hóa sản xuất, nâng cao vị thế của vùng.
	B. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên.
	C. phát huy thế mạnh, tạo nhiều nông sản xuất khẩu.
	D. mở rộng phân bố sản xuất, tạo nhiều việc làm.
Câu 10. Giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế hoang mạc hóa đất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 
A. trồng rừng ven biển, ứng dụng khoa học. 	B. đẩy mạnh cải tạo, trồng rừng đầu nguồn. 
C. trồng rừng phòng hộ, phát triển thủy lợi. 	D. đẩy mạnh trồng trọt, xây dựng kênh rạch. 
Câu 11. Mục đích chủ yếu của việc đẩy mạnh chế biến gỗ và lâm sản ở Bắc Trung Bộ là 
A. nâng cao giá trị, phát huy thế mạnh. 	B. tăng thu nhập, ổn định việc sản xuất. 
C. nâng chất lượng, thúc đẩy xuất khẩu. 	D. gia tăng nguồn thu, hạn chế thiên tai. 
Câu 12. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển khai thác thủy sản xa bờ ở Bắc Trung Bộ là 
A. nâng cấp hệ thống cảng, bảo vệ môi trường. 	B. hiện đại hóa tàu thuyền, bảo vệ nguồn lợi. 
C. mở rộng ngư trường, phát triển các cảng cá. 	D. tìm kiếm ngư trường, nâng cấp tàu thuyền. 
Câu 13. Mục đích chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu thủy sản nuôi trồng ở Bắc Trung Bộ là 
A. nâng vị thế, phát triển chế biến. 	B. thúc đẩy xuất khẩu, tăng giá trị. 
C. đáp ứng nhu cầu, hạn chế rủi ro. 	D. tăng sản lượng, nâng chất lượng. 
Câu 14. Giải pháp chủ yếu để khai thác thế mạnh về trồng trọt ở vùng đồi Bắc Trung Bộ là 
A. phát triển cây hàng năm, sản xuất hộ gia đình, mở rộng thị trường. 
B. chuyên canh các cây lâu năm, sản xuất trang trại, gắn với chế biến. 
C. tăng chuyên canh lúa, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất trang trại. 
D. thúc đẩy sản xuất hợp tác xã, dùng giống tốt, áp dụng kĩ thuật mới. 
Câu 15. Giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
	A. gắn với chế biến và dịch vụ, tăng sử dụng kĩ thuật mới.
	B. tăng diện tích đất, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.
	C. thu hút lực lượng lao động, chủ động phòng chống bão.
	D. quan tâm sản xuất theo nông hộ, sản xuất thâm canh.
Câu 16. Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
	A. Đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường liên kết vùng.
	B. Nâng cao trình độ lao động, phát triển giao thông vận tải, du lịch cộng đồng.
	C. Khai thác mới tài nguyên, nâng cấp cơ sở lưu trú, phát triển du lịch sinh thái.
	D. Tăng cường kết nối, đầu tư hạ tầng giao thông, gìn giữ tốt văn hóa bản địa.
Câu 17. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản của Bắc Trung Bộ là
	A. mở rộng sản xuất, nâng cao mức sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
	B. tạo nông sản xuất khẩu, phát huy thế mạnh và đa dạng hoá sản xuất.
	C. khai thác hiệu quả tài nguyên, phân bố lại dân cư, lao động trong vùng.
	D. nâng cao trình độ lao động, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Câu 18. Đối tượng nuôi trồng thuỷ sản của Bắc Trung Bộ ngày càng đa dạng chủ yếu do
	A. đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại giá trị kinh tế cao.
	B. nhiều vùng trũng đồng bằng, trình độ lao động nâng cao.
	C. đường bờ biển kéo dài, có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	D. lao động giàu kinh nghiệm, tài nguyên sinh vật đa dạng.
Câu 19. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
[bookmark: c9a]	A. khai thác hợp lí tự nhiên, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu.
[bookmark: c9b]	B. đa dạng hóa nông nghiệp, bảo vệ tốt tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
[bookmark: c9c]	C. đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất, gắn liền các lãnh thổ với nhau, giải quyết tốt việc làm.
[bookmark: s2][bookmark: c9d][bookmark: c10q]	D. khai thác thế mạnh mỗi vùng, tạo liên kết sản xuất lãnh thổ, tích lũy vốn cho phát triển.
Câu 20. Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là
A. đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, tăng vụ, hình thành các vùng chuyên canh lúa.
B. tập trung thâm canh cây công nghiệp, tăng vụ mùa, chủ động phòng chống bão.
C. tăng cường thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh chế biến và dịch vụ.
D. đẩy mạnh thâm canh lúa, sử dụng giống mới, tích cự chủ động phòng chống bão.
Câu 21. Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ hiện nay là
	A. chăn nuôi tập trung gắn với chế biến, áp dụng nhiều mô hình hiện đại.
	B. đảm bảo nguồn thức ăn, mở rộng các trang trại, đẩy mạnh chế biến.
	C. sử dụng giống mới, phòng chống dịch bệnh, mở rộng thị trường.
	D. cải tạo đồng cỏ, lai tạo giống mới, tăng cường ứng dụng công nghệ.
Câu 22. Mục đích chủ yếu phát triển vùng Bắc Trung Bộ là chuyên canh cây công nghiệp lâu năm là
	A. phát huy thế mạnh, phát triển sản xuất hàng hoá, gắn với công nghiệp.
	B. thay đổi cách thức sản xuất, tạo ra việc làm, nâng cao vị thế của vùng.
	C. tăng nông sản, tạo nguyên liệu cho công nghiệp, phân bố lại sản xuất.
	D. tăng trường sản xuất, đổi mới trồng trọt, thay đổi hình ảnh nông thôn.
Câu 23. Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ hiện nay là
[bookmark: bookmark18]	A. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, mở rộng nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biến.
[bookmark: bookmark19]	B. đổi mới thiết bị công nghệ, đẩy mạnh nuôi trồng, tìm các ngư trường mới.
[bookmark: bookmark20]	C. tăng cường khai thác ven bờ, nuôi tôm trên cát, thúc đẩy liên kết sản xuất.
[bookmark: bookmark21]	D. mở rộng ngư trường đánh bắt, thúc đẩy nuôi tôm, hiện đại hóa tàu thuyền.
Câu 24. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
A. mở rộng phân bố sản xuất, tạo mô hình kinh tế mới, bảo vệ môi trường.
B. khai thác thế mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa kinh tế nông thôn.
C. giải quyết việc làm, tăng sản phẩm hàng hóa, sử dụng hợp lí tài nguyên.
D. đa dạng nông sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường sản xuất lớn.
Câu 25: Việc phát triển chăn nuôi bò sữa ở Bắc Trung Bộ có tác động rõ rệt đến
    A. phân bố lại sản xuất, phát huy các thế mạnh của vùng, tạo ra sản phẩm mới.
    B. tăng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, thay đổi bộ mặt vùng.
    C. thay đổi tập quán sản xuất, đa dạng nông sản, đẩy mạnh đổi mới nông thôn.
    D. hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp, tạo thêm việc làm, thu hút khách du lịch.
Câu 26: Giải pháp chủ yếu để ngành chăn nuôi ở vùng Bắc Trung Bộ phát triển bền vững là
	A. hoàn thiện công nghiệp chế biến, đa dạng hóa thị trường, bảo vệ các tài nguyên.
	B. mở rộng diện tích đồng cỏ tự nhiên, tăng cường hợp tác quốc tế trong chăn nuôi.
C. thay đổi tập quán, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, quan tâm vấn đề môi trường.
	D. chăn nuôi tập trung, lai tạo giống mới, liên kết sản xuất - tiêu thụ với vùng khác.
Câu 27: Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ, trồng rừng và phát triển vốn rừng phòng hộ ở vùng đồi núi phía tây Bắc Trung Bộ là
	A. ngăn hiệu ứng nhà kính, đa dạng hóa sinh kế người dân.
	B. mở rộng độ che phủ, tạo nên mô hình nông lâm kết hợp.
	C. điều hòa nguồn nước, ứng phó lũ đột ngột trên các sông.
	D. đem lại hiệu quả kinh tế cao, ngăn xâm thực hang động.
Câu 28. Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là
    A. đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, tăng vụ, hình thành vùng chuyên canh lúa.
    B. tập trung thâm canh cây công nghiệp, tăng vụ, chủ động phòng chống bão.
    C. tăng cường thủy lợi, bảo vệ rừng phòng hộ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
    D. đẩy mạnh thâm canh lúa, sử dụng giống mới, chủ động phòng chống bão.
Câu 29: Giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa ở Bắc Trung Bộ là
A. cải tạo đồng cỏ, sử dụng các giống tốt, chế biến thức ăn thích hợp.
B. bảo đảm nguồn thức ăn, đẩy mạnh lai tạo giống, phòng dịch bệnh.
C. bảo đảm tốt chuồng trại, tăng mạnh chất lượng, sản xuất tập trung.
D. phát triển trồng trọt, áp dụng tiến bộ kĩ thuật, mở rộng thị trường.
Câu 30: Giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
A. lập các trang trại, mở rộng liên kết sản xuất, sử dụng các kĩ thuật tiên tiến.
B. gắn với chế biến và dịch vụ, sản xuất chuyên canh, sử dụng kĩ thuật mới.
C. tăng diện tích đất, phát triển thị trường, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.
D. quan tâm sản xuất theo nông hộ, sản xuất thâm canh, nâng cao sản lượng.
Câu 31: Việc hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	A. khai thác thế mạnh mỗi vùng, tạo liên kết sản xuất lãnh thổ.
	B. phát huy thế mạnh, tạo ra thế liên hoàn phát triển bền vững.
	C. tạo ra cơ cấu ngành, tạo thế liên hoàn phát triển cơ cấu lãnh thổ.
	D. khai thác hợp lí tự nhiên, tạo lượng sản phẩm hàng hóa lớn.
Câu 32: Giải pháp chủ yếu của phát triển khu công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
A. thay đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo nguyên liệu, gia tăng chế biến.
B. đào tạo lao động, thu hút đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật.
C. hình thành các trung tâm, tạo sản phẩm mới, mở rộng cảng biển.
D. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường, tăng khai khoáng.
Câu 33: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
A. tăng cường khai thác ven bờ, nuôi tôm trên cát, thúc đẩy liên kết sản xuất.
B. mở rộng ngư trường đánh bắt, thúc đẩy nuôi tôm, hiện đại hóa tàu thuyền.
C. bền vững nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng, tìm các ngư trường mới.
D. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, mở rộng nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biến.
Câu 34: Giải pháp chủ yếu phát triển cây công nghiệp hàng năm theo hướng hàng hóa ở Bắc Trung Bộ là
A. tưng năng suất, hình thành vùng chuyên canh, sử dụng giống mới.
B. gắn trồng trọt và chế biến, nâng cao sản lượng, đa dạng sản phẩm.
C. sử dụng tiến bộ kĩ thuật, tăng diện tích, sản xuất chuyên môn hóa.
D. sản xuất tập trung, phát triển thị trường, tăng cường việc chế biến.
Câu 35: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng tập trung chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ là
A. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.
B. giải quyết việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa.
D. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả của đầu tư.
Câu 36: Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ là
A. thúc đẩy phát triển kinh tế hậu phương cảng, hình thành mạng lưới đô thị.
B. tăng cường thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển.
C. thúc đẩy phát triển nền kinh tế mở, hình thành các khu kinh tế ven biển.
D. tăng cường thu hút khách du lịch, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa.
Câu 37: Ý nghĩa chủ yếu của việc thu hút đầu tư trong phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
    A. Khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực cho các cơ sở sản xuất.
    B. chuyển dịch cơ cấu ngành, hình thành nhiều khu công nghiệp tập trung.
    C. hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.
    D. mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho nhiều sản phẩm.
Câu 38: Cơ cấu kinh tế Bắc Trung Bộ hiện nay có sự dịch chuyển quan trọng chủ yếu do tác động của
A. phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật, khai thác thế mạnh, nâng dân trí.
B. thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng chất lượng lao động.
C. hội nhập toàn cầu sâu rộng, tăng trưởng kinh tế, mở rộng các đô thị.
D. mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực, phát huy các nguồn lực.
Câu 39. Mục đích chủ yếu của việc phát triển các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là 
    A. đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh công nghiệp, phân bổ lại dân cư. 
    B. tăng sản phẩm hàng hóa, tạo thêm các việc làm, hình thành đô thị. 
    C. đẩy mạnh xuất khẩu, thay đổi phân bố sản xuất, phát huy thế mạnh.
    D. chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, thu hút đầu tư, sản xuất hàng hóa. 
Câu 40. Ý nghĩa của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và các vùng lúa thâm canh ở Bắc Trung Bộ là
    A. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.
    B. tạo cơ sở hình thành các đô thị mới, thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn của vùng.
    C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
    D. khai thác tốt hơn các thế mạnh về nông nghiệp và tạo ra nhiều nông sản hàng hóa.
Câu 41: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là
A. đổi mới trồng trọt, tăng hiệu quả kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn.
B. thay đổi cách thức sản xuất, tạo ra việc làm, nâng cao vị thế của vùng.
C. phân bổ lại sản xuất, tạo nguyên liệu cho công nghiệp, tăng nông sản.
D. phát huy thế mạnh, phát triển sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp.
Câu 42: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ là
    A. phát huy nguồn lực, tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống.
    B. thay đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng sản phẩm, tạo hàng xuất khẩu.
    C. tạo ra việc làm, tăng sự phân hóa lãnh thổ, phân bố lại dân cư.
    D. thu hút đầu tư, phát huy các thế mạnh, nâng cao vị thế vùng.
 Câu 43: Mục đích chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
    A. tạo ra cơ cấu ngành, khai thác tốt hơn các thế mạnh, tạo nhiều hàng hóa.
    B. tạo sự liên kết các lãnh thổ với nhau, phát triển nhiều thành phần kinh tế.
    C. phân công lao động theo lãnh thổ, phát triển các vùng, đổi mới sản xuất.
    D. phát triển cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế, phân bố lại dân cư.
Câu 44: Tác dụng chủ yếu của việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Bắc Trung Bộ là
    A. thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất.
    B. tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
    C. tạo điều kiện nâng cao vị thế của vùng so với cả nước.
    D. giải quyết vấn đề hạn chế nguồn tài nguyên, năng lượng.
Câu 45: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các mô hình nông-lâm kết hợp ở vùng trung du của Bắc Trung Bộ là
A. sử dụng hợp lí tài nguyên, tăng thu nhập, phát triển cơ sở kinh tế.
B. giải quyết việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. tạo nguồn nông sản hàng hóa và phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.
D. góp phần chuyển dịchcơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư.
Câu 46: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
A. sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
B. cung cấp nguyên liệu cho chế biến, tạo sản phẩm có giá trị.
C. tạo nhiều hàng hóa, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.
D. đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinhtế.
Câu 47: Thuận lợi chủ yếu để phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
A. nguồn lao động dồi dào, thị trường mở rộng, nhiều cảng biển. 
B. nhiều cảng biển, nguyên liệu khá dồi dào, thu hút nhiều đầu tư. 
C. dân số đông, có nhiều khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp. 
D. nhiều khoáng sản, giá nhân công khá rẻ, các khu kinh tế ven biển. 
  Câu 48. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là
    A. bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai, khai thác tốt thế mạnh.
    B. điều hoà dòng chảy, hạn chế sạt lở, nuôi dưỡng nguồn gen quý hiếm.
    C. phát triển kinh tế vườn rừng, tạo nhiều việc làm, tăng nguồn thu nhập.
    D. nuôi thuỷ sản, chắn gió bão, tạo thế kinh tế liên hoàn theo không gian.
Câu 49. Mục đích chủ yếu của việc đầu tư phát triển các cửa khẩu ở Bắc Trung Bộ là
    A. đẩy mạnh xuất khẩu, phân bố lại dân cư, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
    B. tăng cường hợp tác, chuyển dịch cơ cấu ngành, thúc đẩy sự phân công lao động.
    C. mở rộng thị trường, tăng cường trao đổi hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế.
    D. thu hút các nguồn vốn, phát triển kinh tế biên giới, hình thành nhiều đô thị mới.
Câu 50: Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành dịch vụ ở Bắc Trung Bộ là
A. đẩy mạnh công nghiệp hoá, hội nhập quốc tế, giao thông phát triển.
B. vị trí thuận lợi, tài nguyên du lịch đa dạng, kết cấu hạ tầng mở rộng.
C. quy mô dân số đông, thu hút nhiều nguồn đầu tư, có nhiều cảng biển.
D. mức sống dân cư tăng, đô thị mở rộng, hoạt động sản xuất phát triển.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1 : Cho thông tin sau: 
Bắc Trung Bộ là một dải đất hẹp, kéo dài từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã, tạo thành một hành lang địa lí đặc biệt. Khu vực này có vị trí giáp vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, Nam Trung Bộ, Lào và phía đông tiếp giáp biển Đông. 
a) Bắc Trung Bộ giáp 2 vùng kinh tế lớn ở phía bắc. 
b) Bắc Trung Bộ là cửa ngõ ra biển của Nam Trung Bộ
c) Vị trí giáp biển Đông giúp Bắc Trung Bộ có lợi thế trong phát triển kinh tế biển, song cũng khiến khu vực này chịu ảnh hưởng mạnh bởi thiên tai.
d) Vị trí địa lí, các dãy núi đâm ngang ra biển là các nhân tố làm cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ có sự phân hoá theo lãnh thổ.
Câu 2. Cho thông tin:
Lãnh thổ Bắc Trung Bộ kéo dài từ bắc xuống nam và hẹp ngang theo chiều đông tây. Từ tây sang đông, có ba dạng địa hình phổ biến: đồi núi ở phía tây, đồng bằng chuyển tiếp, biển, thềm lục địa và các đảo ở phía đông, tạo điều kiện để Bắc Trung Bộ hình thành cơ cấu kinh tế lâm nghiệp - nông nghiệp và thuỷ sản. 
a) Vùng Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để hình thành cơ cấu kinh tế lâm nghiệp - nông nghiệp và thuỷ sản. 
b) Vùng đồi núi phía tây có đất feralit phù hợp để phát triển cây công nghiệp hàng năm và trồng rừng. 
c) Vùng đồng bằng có đất phù sa phù hợp để phát triển cây công nghiệp hàng năm, cây lương thực và cây ăn quả. 
d) Sự phân hoá địa hình, khí hậu và đất từ tây sang đông cho phép Bắc Trung Bộ phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu sản phẩm đa dạng. 
Câu 3. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có diện tích rừng tự nhiên chiếm khoảng 70% tổng diện tích rừng, tỉ lệ che phủ rừng cao hơn mức trung bình của cả nước. Đặc biệt, rừng ở Bắc Trung Bộ có nhiều loại gỗ, lâm sản, các loài động vật quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Với thế mạnh tự nhiên như vậy, Bắc Trung Bộ phát triển lâm nghiệp với các hoạt động: trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản. 
a) Biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng tự nhiên ở Bắc Trung Bộ là giao đất, giao rừng cho dân, tích cực trồng rừng.
b) Ở Bắc Trung Bộ, rừng chủ yếu phân bố ở vùng đồi núi phía tây.
c) Diện tích rừng phòng hộ ở Bắc Trung Bộ tập trung chủ yếu dọc ven biển nhằm chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy lấn ruộng đồng, làng mạc.
d) Rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu là điều hoà chế độ nước, giảm thiệt hại của các cơn lũ đột ngột trên các sông ngắn và dốc.
Câu 4. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, có sự phân hóa cho phép phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu sản phẩm đa dạng.
[bookmark: bookmark52]a) Khí hậu Bắc Trung Bộ có mùa đông lạnh do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
[bookmark: bookmark53]b) Sự phân hóa khí hậu giữa khu vực phía đông và phía tây là cơ sở để hình thành cơ cấu kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản đặc trưng cho Bắc Trung Bộ.
[bookmark: bookmark54]c) Khu vực đồi núi phía tây có khí hậu phân hóa theo độ cao, mát mẻ, đất feralit màu mỡ, có nhiều đồng cỏ là điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc lớn.
[bookmark: bookmark55]d) Giải pháp chủ yếu để khai thác thế mạnh về trồng trọt ở vùng đồi núi phía tây Bắc Trung Bộ là phát triển sản xuất gắn với chế biến và dịch vụ, ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyên canh.
Câu 5. Cho thông tin sau:
Lãnh thổ Bắc Trung Bộ từ tây sang đông phân hóa thành nhiều dạng địa hình. Phía tây là vùng đồi núi, diện tích tương đối rộng, chủ yếu là đất feralít. Dải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp có đất phù sa và đất cát pha, phía đông là vùng biển rộng giàu tiềm năng. Sự phân hóa địa hình là cơ sở để hình thành cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực này. 
a) Để tăng giá trị sản phẩm của ngành thủy sản ở Bắc Trung Bộ cần mở rộng diện tích nuôi trồng, hiện đại các cảng cá.
b) Vùng đồi núi phía tây của Bắc Trung Bộ có thế mạnh trồng cây công nghiệp hàng năm, chăn nuôi lợn và gia cầm.
c) Tất cả các tỉnh của Bắc Trung Bộ địa hình đều phân hóa từ tây sang đông.
d) Hình thành cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu là đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, tạo tập quán sản xuất mới.
Câu 6: Cho thông tin sau: 
Là một vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, diện tích đất canh tác không ngừng bị thu hẹp, phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội phức tạp, để giải quyết các vấn đề nan giải này đòi hỏi các tỉnh Bắc Trung Bộ phải phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xem đây là một trong những bước đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh và cả vùng... 
(Nguồn: Tạp chí Quản lý nhà nước, https://quanlynhanuoc.vn/, 2018) 
a) Sản xuất nông nghiệp của Bắc Trung Bộ chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như: ngập lụt, bão cát, sạt lở đất,...
b) Thiên tai và nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là các nhân tố chủ yếu làm diện tích đất canh tác của Bắc Trung Bộ bị thu hẹp.
c) Bắc Trung Bộ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững nhằm thích ứng với thiên tai, bảo vệ tài nguyên và ổn định sinh kế cho người dân.
	) Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp bền vững ở Bắc Trung Bộ là đẩy mạnh mô hình nông nghiệp hữu cơ, áp dụng khoa học công nghệ và bảo vệ rừng đầu nguồn.
Câu 7. Cho thông tin sau:
      Lãnh thổ Bắc Trung Bộ kéo dài, hẹp ngang. Địa hình bao gồm đồi núi ở phía tây, đồng bằng chuyển tiếp, phía đông là biển, thềm lục địa và các đảo. Vùng đồng bằng có đất phù sa và đất cát pha, khu vực đồi núi phía tây có đất feralit. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, vào mùa hạ chịu ảnh hưởng của gió Phơn khô nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 200C, biên độ nhiệt năm lớn.
a) Vùng nằm trong miền khí hậu phía Bắc.                                                                                             
b) Địa hình tạo thuận lợi để vùng hình thành cơ cấu kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy sản.      
c) Phía tây phát triển cây công nghiệp lâu năm là docó các cao nguyên rộng lớn, đất xám bạc màu.     
d) Việc phát triển thủy sản của vùng góp phần khai thác thế mạnh, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao mức sống.                                                                                                                                                     
Câu 8. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có diện tích rừng tự nhiên chiếm khoảng 70% tổng diện tích rừng, tỉ lệ che phủ rừng cao hơn mức trung bình của cả nước. Đặc biệt, rừng ở Bắc Trung Bộ có nhiều loại gỗ, lâm sản, các loài động vật quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Với thế mạnh tự nhiên như vậy, Bắc Trung Bộ phát triển lâm nghiệp với các hoạt động: trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản. 
	a) Vai trò chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là điều hoà chế độ nước, giảm thiệt hại của các cơn lũ đột ngột trên các sông ngắn và dốc.
	b) Diện tích rừng ở Bắc Trung Bộ ngày càng tăng.
	c) Rừng phòng hộ của Bắc Trung Bộ phân bố chủ yếu ở vùng ven biển, có tác dụng chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy.
	d) Biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng phòng hộ ở Bắc Trung Bộ là nghiêm cấm khai thác, giao đất giao rừng cho dân.
Câu 9. Cho thông tin sau:
Địa hình của Bắc Trung Bộ có sự thay đổi từ tây sang đông: đồi núi chủ yếu ở phía tây, có đất feralit đỏ vàng; đồng bằng chuyển tiếp, chủ yếu có đất phù sa và các cồn cát; biển, thềm lục địa, đảo ở phía đông. Khí hậu của Bắc Trung Bộ mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh, có sự phân hóa giữa khu vực phía đông với khu vực phía tây và phân hóa theo độ cao địa hình.
	a) Sự phân hóa địa hình, đất trồng và khí hậu đã tạo điều kiện để Bắc Trung Bộ đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp.
	b) Nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình thâm canh và bán thâm canh nhằm mục đích chủ yếu là đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.
	c) Khu vực đồi núi tương đối rộng, có đất feralit thích hợp cho hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm, cây lương thực và chăn nuôi gia cầm.
	d) Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
Câu 10. Cho thông tin sau:
Lãnh thổ Bắc Trung Bộ từ tây sang đông phân hóa thành nhiều dạng địa hình. Phía tây là vùng đồi núi, diện tích tương đối rộng, chủ yếu là đất feralit thích hợp trồng cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn và trồng rừng. Dải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp có đất phù sa và đất cát pha thích hợp trồng cây lương thực và cây công nghiệp hàng năm, phía đông là vùng biển rộng giàu tiềm năng. Sự phân hóa địa hình tạo cơ sở để đa dạng các hoạt động sản xuất ở khu vực này. 
a) Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để hình thành cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
b) Rừng phòng hộ ở vùng đồi núi của Bắc Trung Bộ có vai trò chắn gió, bão, ngăn cát bay, cát chảy.
c) Để tăng giá trị sản xuất cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ cần đẩy mạnh mở rộng diện tích, đa dạng cây trồng và phát triển thủy lợi.
d) Việc phát triển thế mạnh kinh tế ở các khu vực địa hình của Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu là sử dụng hợp lí tài nguyên, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.
Câu 11. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có diện tích rừng tự nhiên chiếm 70% tổng diện tích rừng, tỉ lệ che phủ rừng cao hơn mức trung bình của cả nước. Đặc biệt, khu vực rừng ở Bắc Trung Bộ có nhiều loại gỗ, lâm sản, các loài động vật quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Ở đây có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia như Pù Mát, Phong Nha-Kẻ Bàng,...
	a) Mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ là nông-lâm-ngư kết hợp.
	b) Rừng giàu tập trung chủ yếu ở vùng đồi trước núi, có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ tính đa dạng sinh học ở Bắc Trung Bộ.
	c) Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là khai thác thế mạnh, tạo sự liên kết lãnh thổ sản xuất.
	d) Bắc Trung Bộ có diện tích rừng chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
Câu 12. Cho thông tin sau: 
Bắc Trung Bộ có diện tích rừng lớn, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên, phân bố chủ yếu ở phía tây, có nhiều vườn quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An; trong rừng có nhiều loại gỗ quý và nhiều lâm sản, chim, thú có giá trị;... Sự đa dạng tài nguyên rừng đã tạo thế mạnh lớn cho Bắc Trung Bộ phát triển lâm nghiệp với các hoạt động chủ yếu như: lâm sinh, bảo vệ rừng và khai thác rừng trồng,…
	a) Bắc Trung Bộ có một số vườn quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển để bảo vệ rừng và phát triển du lịch.
	b) Công tác trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ, tái sinh rừng được đẩy mạnh, do đó diện tích rừng tự nhiên tăng.
	c) Rừng phòng hộ ở Bắc Trung Bộ được trồng ở cả vùng núi phía tây và vùng ven biển phía đông.
	d) Diện tích rừng trồng ở Bắc Trung Bộ liên tục tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần điều hòa nguồn nước, ứng phó với lũ đột ngột trên các sông.
Câu 13. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ giáp với một số vùng kinh tế của nước ta và nước láng giềng Lào. Mạng lưới sông ngòi Bắc Trung Bộ khá dày với nhiều lưu vực sông như: sông Mã, sông Chu, sông Cả, sông Gianh,... có giá trị về thuỷ lợi, du lịch và giao thông vận tải.
	a) Khó khăn chủ yếu do hệ thống sông ngòi ở Bắc Trung Bộ gây ra là lũ lên nhanh, rút rất chậm, tốc độ dòng chảy chậm gây ngập lụt nghiêm trọng ở ven biển.
	b) Việc củng cố hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, phát triển các công trình thoát lũ có ý nghĩa quan trọng để giúp người dân ở Bắc Trung Bộ vượt qua khó khăn do thiên tai.
	c) Bắc Trung Bộ chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế là do hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó có giao thông còn nhiều hạn chế.
	d) Bắc Trung Bộ tiếp giáp với Nam Trung Bộ ở phía nam và Đồng bằng sông Hồng ở phía bắc.
Câu 14. Cho thông tin sau: 
Vùng Bắc Trung Bộ nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh trong khu vực nói riêng có nhiều giống vật nuôi bản địa chất lượng cao. Đơn cử gà Lạc Sơn (Quảng Trị), gà đen của đồng bào Mông (Nghệ An), lợn Khùa (Quảng Trị)... đều là những đặc sản của địa phương. Nhờ chăn nuôi những giống vật nuôi này, không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, trở nên khá giả. Tuy nhiên, hiện nay các giống vật nuôi bản địa đang có nguy cơ bị lai tạp dẫn đến suy thoái nguồn gen, thậm chí có nguy cơ biến mất. 
(Nguồn: Báo Dân tộc và Phát triển, https://baodantoc.vn/, 2024) 
a) Bắc Trung Bộ có nhiều giống vật nuôi bản địa chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế nông hộ và đa dạng sản phẩm chăn nuôi. 
b) Các giống vật nuôi bản địa ở vùng có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của khu vực, chống chịu tốt với dịch bệnh. 
b) Sự suy giảm nguồn gen của các giống vật nuôi bản địa chủ yếu do tác động của việc lai tạp không kiểm soát và thay đổi về hạ tầng. 
d) Phát triển chăn nuôi giống bản địa chất lượng cao đóng vai trò chủ yếu trong việc chủ động kiểm soát thức ăn, dịch bệnh, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. 
Câu 15. Cho thông tin sau:
Đánh giá của Cục Trồng trọt cho thấy, các tỉnh vùng Bắc Trung bộ có điều kiện thời tiết, khí hậu đặc thù, nóng nắng, diễn biến rất bất thường, đối với vụ hè thu, mùa hạn hán đầu vụ - cuối vụ lại có nguy cơ bị úng ngập do mưa, lũ. Do vậy, phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng hàng hóa cần thích ứng với thay đổi của điều kiện tự nhiên và thị trường, biến "nguy cơ" thành "thời cơ". 
(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/, 2020) 
a) Sản xuất trồng trọt của Bắc Trung Bộ chịu nhiều tác động của thiên tai như: bão nhiệt đới, hạn hán, bão cát. 
b) Điều kiện địa hình và đất là các nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu sản phẩm trồng trọt ở vùng. 
c) Việc sản xuất trồng trọt gắn với sự thay đổi của điều kiện sinh thái chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro tiêu thụ. 
d) Để thích ứng với biến đổi khí hậu và diễn biến thất thường của thời tiết ở vùng, việc thay đổi giống và cơ cấu cây trồng kết hợp với kĩ thuật canh tác hợp lí là giải pháp quan trọng. 
Câu 16: Cho thông tin sau: 
Thông qua việc kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thời gian qua, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu hút, mời gọi được nhiều tập đoàn, nhà sản xuất chiến lược, có uy tín, có thực lực đến xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp đạt chuẩn quốc tế. Đi kèm với đó là các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ... góp phần gia cố nền tảng phát triển toàn diện cho các địa phương trong khu vực. 
(Nguồn: Báo điện tử Nhân dân, https://nhandan.vn/, 2024) 
a) Cơ cấu công nghiệp của Bắc Trung Bộ tương đối ổn định, ít biến động.
b) Bắc Trung Bộ thu hút được nhiều đầu tư chủ yếu nhờ lợi thế về vị trí địa lí, cơ sở hạ tầng phát triển và nguồn nhân lực dồi dào.
c) Để phát triển các khu công nghệ cao, Bắc Trung Bộ cần thu hút lao động phổ thông, vốn, phát triển hạ tầng.
d) Công nghiệp của Bắc Trung Bộ phát triển chủ yếu do thu hút vốn đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo cơ sở năng lượng.
Câu 17. Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ là khu vực có diện tích rừng trồng khá lớn trong cả nước, tạo nên nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, so với tiềm năng thì hiệu quả ngành chế biến, xuất khẩu lâm sản các tỉnh còn hạn chế và quy mô nhỏ. 
(Nguồn: Báo Nhân dân điện tử, https://nhandan.vn/, 2023) 
a) Rừng ở Bắc Trung Bộ có diện tích lớn, chủ yếu là rừng tự nhiên, phân bố tập trung ở phía tây. 
b) Rừng đầu nguồn ở Bắc Trung Bộ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống thiên tai, chắn gió, bão, ngăn cát bay, cát chảy vào đồng ruộng. 
c) Việc phát triển ngành chế biến gỗ và lâm sản giúp Bắc Trung Bộ khai thác hiệu quả tài nguyên rừng, tạo việc làm và đảm bảo cân bằng sinh thái. 
d) Phát triển rừng gỗ lớn, tăng cường quản lí bảo vệ rừng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ là các giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu lâm sản ở Bắc Trung Bộ. 
Câu 18. Cho thông tin sau:
    Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.
a) Khu vực đồi núi thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và chăn nuôi.
b) Việc sản xuất các nông sản nhiệt đới, cận nhiệt đới chủ yếu là do sự đa dạng của địa hình.
c) Các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và góp phần phát triển bền vững là nông - lâm - ngư kết hợp.
d) Cơ cấu cây công nghiệp thích hợp với địa hình, đất đai và khí hậu là cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, lạc, mía,... 
Câu 19: Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ có nhiều dân tộc sinh sống như: Kinh, Thái, Mường, Bru Vân Kiều, Tà Ôi....Người dân có truyền thống lao động cần cù, có nhiều kinh nghiệm sản xuất, chinh phục và thích ứng với thiên nhiên, đặc biệt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
a) Bắc Trung Bộ có qui mô dân số lớn nhất cả nước, lực lượng lao động dồi dào.
b) Hạn chế về tự nhiên với phát triển của vùng là có nhiều bão, lũ lụt, hạn hán.
c) Vấn đề không phải khó khăn đối với phát triển các ngành nông – lâm – ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ là thiếu lao động.
d) Các dân tộc cùng chung sống với nhiều nét văn hóa khác nhau là điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch biển phát triển.
Câu 20: Cho thông tin sau:
Khu vực đồi núi có đất feralit khá màu mỡ, là điều kiện phát triển sản xuất lâm nghiệp, hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc. Dải đồng bằng ven biển chủ yếu là đất cát pha, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp hàng năm.
a) Đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng trồng lạc, mía, thuốc lá và bông.
b) Việc hình thành các vùng trồng trọt với sản phẩm khác nhau từ phía tây sang phía đông của Bắc Trung Bộ chủ yếu do sự thay đổi của khí hậu.
c) Rừng ở vùng đổi núi phía tây của Bắc Trung Bộ chủ yếu là rừng phòng hộ, có vai trò quan trọng trong hạn chế thiên tai.
d) Hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở vùng đồi nhằm khai thác tốt thế mạnh, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa.
Câu 21: Cho thông tin sau:
Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như : bão, lũ lụt, hạn hán,...Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu có tác động rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân địa phương.
a) Bắc Trung Bộ là vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của bão trên lãnh thổ nước ta.
b) Hoạt động của các cơn bão làm hạn chế số ngày ra khơi, ảnh hưởng đến năng suất của ngành thủy sản.
c) Giải pháp nhằm giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra đối với Bắc Trung Bộ là trồng và bảo vệ rừng, có biện pháp di dân khi có bão.
d) Việc củng cố hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, phát triển các công trình thoát lũ có ý nghĩa quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn do thiên tai.
Câu 22: Cho thông tin sau:
Sản xuất nông nghiệp có sự thay đổi theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, cùng với công nghệ gen, lai tạo giống mới,... ngày càng phổ biến trong trồng trọt, chăn nuôi.
a) Nông nghiệp là ngành có vai trò quan trọng và chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị nông , lâm, ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
b) Các cây công nghiệp lâu năm được trồng thành vùng chuyên canh ở đồi núi phía tây nhằm khai thác thế mạnh, nâng cao chất lượng sống cho dân cư.
c) Biện pháp phát triển cây công nghiệp theo hướng hàng hóa là hình thành vùng chuyên canh, áp dụng tiến bộ kĩ thuật, gắn với chế biến và dịch vụ.
d) Biện pháp để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở Bắc Trung Bộ là tích cực trồng rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 23: Cho thông tin sau:
Cây công nghiệp hàng năm quan trọng nhất ở Bắc Trung Bộ là cây lạc, được trồng nhiều ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; tiếp theo là cây mía trồng nhiều ở Thanh Hóa, Nghệ An,..
a) Các cây công nghiệp hàng năm như lạc, mía , thuốc lá được trồng ở Bắc Trung Bộ trên cơ sở đất cát pha ở đồng bằng ven biển.
b) Giải pháp chủ yếu phát triển cây công nghiệp hàng năm theo hướng hàng hóa ở Bắc Trung Bộ là sản xuất tập trung, phát triển thị trường,tăng cường việc chế biến .
c) Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ dựa trên điều kiện lao động đông, thị trường lớn, đất đai màu mỡ.
d) Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ là khai thác thế mạnh, tạo sản phẩm hàng hóa.
Câu 24: Cho thông tin sau:
Nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ cao đã hình thành và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2023, Bắc Trung Bộ có số lượng đàn trâu, đàn bò đứng thứ hai cả nước, số lượng lợn và gia cầm tăng nhanh. Chăn nuôi trâu, bò phát triển mạnh ở Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, bò sữa phát triển mạnh nhất ở Nghệ An. Lợn và gia cầm được nuôi ở hầu hết các tỉnh.
a) Vùng đồi gò trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc và gia cầm.
b) Đàn trâu được nuôi nhiều ở Bắc Trung Bộ chủ yếu do có điều kiện sinh thái thích hợp.
c) Việc hình thành vùng tập trung chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ nhằm khai thác tốt thế mạnh, tạo nông sản hàng hóa.
d) Giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi gia súc lớn theo hướng hàng hóa ở Bắc Trung Bộ là đảm bảo thức ăn, lai tạo giống, phòng dịch bệnh.
Câu 25: Cho thông tin sau:
Nuôi trồng thủy sản chiếm hơn 6% diện tích nuôi trồng cả nước (năm 2023) , phát triển chủ yếu ở các bãi triều, mặt nước ao hồ, nước lợ, đầm phá nước ngọt. Cá, tôm được nuôi chủ yếu bằng mô hình thâm canh, bán tham canh đã mang lại hiệu quả cao, ngoài ra còn nuôi một số loài đặc sản có giá trị kinh tế cao (ba ba, cá bống tượng, cá sấu,...)
a) Bắc Trung Bộ nuôi cả thủy sản nước ngọt, nước mặn và nước lợ.
b) Việc phát triển nuôi thủy sản nước mặn và nước lợ góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển Bắc Trung Bộ.
c) Mục đích chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là thu hút nguồn đầu tư, mở rộng phân bố sản xuất, tạo nhiều việc làm.
d) Giải pháp chủ yếu nhằm giảm tác động của nuôi trồng thủy sản đối với môi trường ở Bắc Trung Bộ là áp dụng khoa học kĩ thuật, quy hoạch vùng nuôi.
Câu 26: Cho thông tin sau:
	Đánh bắt thủy sản xa bờ được đẩy mạnh bằng việc thay đổi trang thiết bị công nghệ, đặc biệt trong khâu chế biến và hệ thống định vị tàu cá. Việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vừa có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường vừa có ý nghĩa đối với việc bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo nước ta.
a) Vùng biển của Bắc Trung Bộ có nhiều ngư trường trọng điểm thuận lợi cho đánh bắt thủy sản.
b) Khó khăn chủ yếu về tự nhiên ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ là tài nguyên sinh vật suy giảm, thiên tai.
c) Hạn chế lớn nhất trong đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ là phần lớn tàu thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính.
d) Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là mở rộng ngư trường đánh bắt, thúc đẩy nuôi tôm, hiện đại hóa tàu thuyền.
Câu 27: Cho thông tin sau:
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7 – 7,5%/năm. Phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đàm quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả hệ thống cảng biển, các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông , lâm , thủy sản, năng lượng tái tạo; xây dựng các trung tâm dịch vụ logistics.
a) Công nghiệp lọc, hóa dầu gắn liền với Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. 
b) Mục đích của việc phát triển các khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ là chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, thu hút đầu tư, sản xuất hàng hóa.
c) Việc nâng cấp các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ được tiến hành nhằm phát huy thế mạnh, tăng vận tải hàng hóa, thu hút đầu tư.
d) Sự phân công lao động theo lãnh thổ của Bắc Trung Bộ thay đổi tích cực do phát triển công nghiệp, sản xuất hàng hóa, phát triển giao thông.
Câu 28: Cho thông tin sau:
Phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - lịch sử. Đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, các trung tâm dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
a) Dọc bờ biển của Bắc Trung Bộ có nhiều bãi biển đẹp, các đảo ven bờ thuận lợi cho phát triển du lịch.
b) Giải pháp để nâng cao hiệu quả du lịch ở Bắc Trung Bộ là đa dạng hoạt động, thu hút đầu tư, nâng cao mức sống.
c) Ý nghĩa của việc phát triển du lịch ở Bắc Trung Bộ là sử dụng tốt tài nguyên, tăng cường kinh tế, nâng cao mức sống dân cư.
d) Phát triển du lịch biển, đảo ở Bắc Trung Bộ có điều kiện phát triển quanh năm chủ yếu do khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng quanh năm.
Câu 29: Cho thông tin sau:
Vùng biển Bắc Trung Bộ có tiềm năng hải sản lớn, đường bờ biển dài, vùng biển rộng, giàu thành phần loài tạo điều kiện phát triển ngành khai thác thủy sản. Địa hình bờ biển thuận lợi để xây dựng các cảng cá. Bắc Trung Bộ có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản trên cát, đầm phá, mặt biển và ven các đảo.
a) Ngành nuôi trồng thủy sản của Bắc Trung Bộ hiện nay tạo được nguồn hàng hóa lớn cung cấp cho thị trường xuất khẩu.
b) Giải pháp để phát triển nuôi tôm trên nền cát ở Bắc Trung Bộ là bảo vệ môi trường, liên kết sản xuất, lai tạo giống mới.
c) Ý nghĩa của việc phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là cung cấp nguyên liệu cho chế biến, tạo sản phẩm có giá trị.
d) Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất thủy sản ở Bắc Trung Bộ là tập trung đầu tư, phát triển chế biến, mở rộng thị trường.
Câu 30: Cho thông tin sau: 
Vùng Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển sản xuất lâm nghiệp, trở thành một vùng cung cấp nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng gỗ lớn. Hoạt động của Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ sẽ góp phần phát huy những lợi thế, thế mạnh của tỉnh Nghệ An cũng như toàn vùng Bắc Trung Bộ, hướng tới khát vọng đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - xã hội quan trọng của vùng và quốc gia. 
(Nguồn: Lao động thủ đô, https://laodongthudo.vn/, 2024) 
a) Lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của Bắc Trung Bộ.
b) Ngành lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ chủ yếu tập trung các hoạt động trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.
c) Bắc Trung Bộ có nhiều khu rừng phòng hộ ven biển, góp phần quan trọng trong việc chắn gió, chắn cát và bảo vệ môi trường.
d) Việc phát triển trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp nâng cao chất lượng gỗ rừng tự nhiên của vùng, phát triển chuỗi sản xuất khép kín.
Câu 31: Cho bảng số liệu: 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của một số vùng nước ta, giai đoạn 2018 - 2022
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm 
	2018
	2020
	2022

	Đồng bằng sông Hồng 
	966,4
	1 133,4
	1362,8

	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	223,9
	256,6
	318,0

	Bắc Trung Bộ 
	293,2
	320,8
	388,1

	Đông Nam Bộ 
	1 456,8
	1570,1
	1 485,0


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
a) Giai đoạn 2018 - 2022, Bắc Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thấp nhất.
b) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là một thước đo để đánh giá sự phát triển ngành ngoại thương của Bắc Trung Bộ.
c) Năm 2022 so với năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Bắc Trung Bộ tăng nhanh hơn so với Trung du và miền núi Bắc Bộ.
d) Giai đoạn 2018 - 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Bắc Trung Bộ tăng khoảng 23,7 nghìn tỉ đồng mỗi năm.
Câu 32: Cho bảng số liệu sau:
Diện tích và số dân các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ từ 01/7/2025
	Tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Trị
	TP. Huế

	Diện tích (km2)
	11114,7
	16486,5
	5994,5
	12 700
	4947,1

	Số dân (Nghìn người)
	3764,2
	3472,3
	1329,6
	1584,0
	1178,6


(Nguồn: Xử lí số liệu từ Niên giám thống kê năm 2024, Tổng Cục Thống kê)
a) Năm 2025, mật độ dân số trung bình của vùng Bắc Trung Bộ là hơn 220 người/km².
b) Thanh Hóa là tỉnh có mật độ dân số cao nhất vùng Bắc Trung Bộ.
c) Nghệ An và Quảng Trị là 2 tỉnh có chênh lệch mật độ dân số nhỏ nhất trong vùng.
d) Sự chênh lệch về quy mô dân số các tỉnh chủ yếu do vị trí địa lí và trình độ phát triển kinh tế mỗi địa phương.
[bookmark: _Hlk224194810]Câu 33. Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA BẮC TRUNG BỘ
GIAI ĐOẠN 2010 - 2024
	[bookmark: _Hlk212811577]Năm
	2010
	2015
	2020
	2024

	Tổng diện tích rừng(nghìn ha)
	2807,2
	3045,0
	3126,7
	3169,3

	- Diện tích rừng tự nhiên (nghìn ha)
	2127,3
	2236,0
	2205,5
	2202,0

	Sản lượng gỗ khai thác (nghìn m3)
	1195,9
	2691,0
	4507,8
	6251,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2025)
[bookmark: _Hlk166915769]a) Tổng diện tích rừng tăng liên tục trong giai đoạn 2010 - 2024.                                
b) Rừng trồng luôn chiếm tỉ trọng cao hơn rừng tự nhiên trong cơ cấu diện tích rừng.          
c) Sản lượng gỗ khai thác tăng chủ yếu do tăng cường khai thác rừng đặc dụng, diện tích rừng trồng tăng. 
d) Tổng diện tích rừng tăng chủ yếu do đẩy mạnh trồng rừng, tích cực trồng mới, hạn chế khai thác rừng.
Câu 34: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010 - 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)
	               Năm
Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2024

	Sản lượng khai thác
	240,9
	353,7
	556,8

	Sản lượng nuôi trồng
	97,1
	142,8
	212,9


(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2025)
a) Qui mô sản lượng thủy sản vùng Bắc Trung Bộ tăng 2,3 lần giai đoạn 2010 - 2024.
b) Giai đoạn 2010 - 2024, tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác tăng nhanh hơn khai thác. 
c) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh và tăng nhiều hơn khai thác.
d) Sản lượng thủy sản đánh bắt tăng do phương tiện, tàu thuyền được trang bị hiện đại và thị trường mở rộng. 
Câu 35. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG ĐÀN GIA SÚC CỦA VÙNG BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010 – 2024
                                                                                                            (Đơn vị: nghìn con)
	                                 Năm
Loại gia súc
	2010
	2015
	2020
	2024

	Trâu
	710,9
	520,1
	597,5
	491,8

	Bò
	1004,0
	975,2
	1104,1
	1091,4

	Lợn
	3287,7
	3050,1
	2442,0
	2816,1


(Nguồn: Niên giám thống kê, năm 2025)
a) Số lượng đàn gia súc của vùng tăng nhanh và tăng liên tục trong giai đoạn 2010 - 2024. 
b) Đàn lợn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, thứ hai đàn trâu, bò có tốc độ tăng chạm nhất.
c) Giai đoạn 2010 – 2024, bình quân mỗi năm đàn trâu của vùng giảm 15,7 nghìn con.
d) Đàn gia súc của vùng có sự biến động chủ yếu do tác động của biến động thị trường, dịch bệnh và thiên tai.
Câu 36. Cho bảng số liệu sau:
Diện tích rừng ở Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2024.
(Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	2010
	2015
	2024

	Tổng diện tích rừng
	2,8
	3,0
	3,2

	- Rừng tự nhiên
	2,1
	2,2
	2,2

	- Rừng trồng
	0,7
	0,8
	1,0


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2025)
	a) Tổng diện tích rừng của vùng giai đoạn 2010 – 2024 tăng 400 nghìn ha.
	b) Giai đoạn 2010 – 2024, diện tích rừng trồng tăng thêm gần 43%.
	c) Tỉ lệ diện tích rừng trồng của vùng tăng liên tục và cao hơn tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên.
	d) Tổng diện tích rừng của vùng tăng chủ yếu do thu hút đầu tư, chính sách và ý thức người dân.
Câu 37. Cho thông tin sau: 
Các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... có lực lượng tàu cá đánh bắt hải sản rất hùng hậu và không ngừng tăng lên về số lượng, nâng cao về chất lượng phương tiện đánh bắt theo thời gian. 
a) Bắc Trung Bộ có tiềm năng rất lớn về đánh bắt hải sản. 
b) Thuận lợi chủ yếu để phát triển đánh bắt hải sản ở Bắc Trung Bộ là đường bờ biển dài. 
c) Số ngày ra khơi của vùng bị hạn chế bởi phương tiện lạc hậu. 
d) Cải tiến phương tiện tàu thuyền ở vùng nhằm mục đích chủ yếu tăng nguồn lợi hải sản và bảo vệ nguồn lợi ven bờ.
Câu 38. Cho bảng số liệu sau:
Tổng diện tích rừng và rừng trồng ở Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2024
	Diện tích
	2010
	2015
	2020
	2021
	2024

	Tổng diện tích rừng (nghìn ha)
	2 807,2
	3 045,0
	3 126,7
	3 131,1
	3.169,3

	Trong đó: Rừng trồng (nghìn ha)
	679,9
	808,9
	921,2
	929,6
	966,3


a) Tổng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2024 tăng lên.
b) Diện tích rừng tự nhiên lớn hơn rừng trồng.
c) Diện tích rừng trồng tăng nhiều hơn diện tích rừng tự nhiên.
d) Để thể hiện diện tích rừng của Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2024, biểu đồ miền là thích hợp nhất.
Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi em hãy tìm câu trả lời đúng.
Câu 1. Biết năm 2025, tỉnh Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên là 12700,0 km2, tổng số dân là 1 584,0 nghìn người. Tính mật độ dân số tỉnh Quảng Trị năm 2025. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2)
[bookmark: _Hlk176879905][image: ]Đáp án: 
Câu 2. Mật độ dân số của vùng Bắc Trung Bộ năm 2025 là 221 người/ km2, diện tích 51,2 nghìn km2 . Tính số dân của vùng Bắc Trung Bộ năm 2025. (làm tròn đến một chữ số thập phân của triệu người.)
[bookmark: _Hlk213570577][image: ]Đáp án: 
Câu 3. Biết năm 2024, sản lượng lúa cả năm của Bắc Trung Bộ đạt 3 938,2 nghìn tấn, số dân khoảng 11,26 triệu người. Tính bình quân lương thực đầu người của Bắc Trung Bộ năm 2024. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kg/người). 
[image: ]Đáp án
[bookmark: _Hlk212777368]Câu 4: Năm 2024, Vùng Bắc Trung Bộ có tỉ số giới tính là 99,93%, dân số nam là 5662,7 nghìn người. Tính tỉ lệ giới tính nam vùng Bắc Trung Bộ năm 2024. (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của % )
[image: ]Đáp án: 
 Câu 5: Tổng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ năm 2024 là 3169,3 nghìn ha, trong đó diện tích rừng trồng là 966,3 nghìn ha. Vậy tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên của Bắc Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu phần trăm so với tổng diện tích rừng? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).
[image: ]Đáp án:  
[bookmark: _Hlk213571661][bookmark: _Hlk212776385]Câu 6: Năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vùng Bắc Trung Bộ 367,8  nghìn tỉ đồng, tăng thêm 14% so với năm 2023. Hãy cho biết tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Bắc Trung Bộ năm 2023 là bao nhiêu nghìn tỉ đồng. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 7. Cho bảng số liệu:
TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG Ở BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010 - 2024
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2024

	Tổng diện tích rừng (Nghìn ha)
	2807,2
	3045,0
	3126,7
	3169,3

	Tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên (%)
	75,8
	73,4
	70,5
	69,5


(Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2025)
Căn cứ vào bảng số liệu, trả lời câu 7a, 7b, 7c
Câu 7a. Tính tốc độ tăng trưởng diện tích rừng của vùng Bắc Trung Bộ năm 2024 so với năm 2010 (cho diện tích năm 2010 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).
[image: ]Đáp án:  
Câu 7b. Năm 2024 so với năm 2010, diện tích rừng trồng của vùng Bắc Trung Bộ tăng thêm bao nhiêu nghìn ha? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn ha).
[image: ]Đáp án:  
Câu 7c. Năm 2024 so với năm 2010, diện tích rừng trồng của vùng Bắc Trung Bộ tăng thêm bao nhiêu phần trăm. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %).
[image: ]Đáp án:  
[bookmark: _Hlk212812858]Câu 8. Cho diện tích và dân số của Bắc Trung Bộ năm 2025 lần lượt là 51,2 nghìn km2 và 11,3 triệu người. Tính mật độ dân số của Bắc Trung Bộ năm 2025? (làm tròn đến hàng đơn vị của người/ km2)
[image: ]Đáp án:  
Câu 9. Vùng Bắc Trung Bộ năm 2010 có sản lượng thủy sản khai thác 240,9 nghìn tấn; năm 2024 là 556,8 nghìn tấn. Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác của vùng năm 2024 so với năm 2010 .  (Lấy năm 2010 = 100%, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
[image: ]Đáp án:  
Câu 10. Cho diện tích và sản lượng lúa cả năm của vùng Bắc Trung Bộ năm 2024 lần lượt là 655,8 nghìn ha và 3 938,2 nghìn tấn. Tính năng suất lúa năm 2024 của vùng. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha)
[image: ]Đáp án: 
Câu 11: Năm 2024, Tổng số đàn lợn vùng Bắc Trung Bộ 2 816,1 nghìn con, trong đó tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chiếm 66,2% tổng đàn lợn của vùng. Tính số đàn lợn các tỉnh còn lại của vùng Bắc Trung Bộ năm 2024. (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của triệu con)
[image: ]Đáp án:            
[bookmark: _Hlk213781863]Câu 12: Năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vùng Bắc Trung Bộ 367,8  nghìn tỉ đồng, tăng thêm 14% so với năm 2023. Hãy tính giá trị tăng thêm từ tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Bắc Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu nghìn tỉ đồng. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 13. Năm 2024, tổng sản lượng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ là 769,8 nghìn tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác là 72,3%. Hãy cho biết sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tổng sản lượng thủy sản của vùng năm 2024 là bao nhiêu nghìn tấn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: ]Đáp án: 
[bookmark: _Hlk224194894]Câu 14. Cho bảng số liệu:
TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG Ở BẮC TRUNG BỘ
GIAI ĐOẠN 2015 - 2024
(Đơn vị: nghìn ha)
	                                       Năm
Diện tích
	2015
	2020
	2024

	Tổng diện tích rừng
	3 045,0
	3 126,7
	3 169,3

	Trong đó: Diện tích rừng trồng
	808,9
	921,2
	966,3


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2025)
     Căn cứ vào bảng số liệu, tính diện tích rừng tự nhiên ở Bắc Trung Bộ năm 2024? ((làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn ha)
[image: ]Đáp án: 
Câu 15. Năm 2024, Tổng số đàn gia cầm vùng Bắc Trung Bộ 89 868 nghìn con, trong đó tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có số lượng đàn gia cầm lần lượt là 27820 nghìn con và  37 233 nghìn con. Tính tỉ lệ đàn gia cầm của các tỉnh còn lại vùng Bắc Trung Bộ năm 2024. (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
[image: ]Đáp án: 
Câu 16. Năm 2024, diện tích gieo trồng lạc của vùng Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ lần lượt là 32 977 ha và 5 413 ha. Cho biết diện tích gieo trồng lạc của Bắc Trung Bộ bằng mấy lần của vùng Đông Nam Bộ? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
[image: ]Đáp án: 
Câu 17: Năm 2024, Tỉnh Thanh Hóa có tổng số đàn trâu là 112,8 nghìn con, chiếm 17,5% tổng đàn trâu vùng Bắc Trung Bộ. Tính tổng số đàn trâu vùng Bắc Trung Bộ năm 2024. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn con)
[image: ]Đáp án:   
Câu 18. Năm 2024, Bắc Trung Bộ có số dân 11,3 triệu người, tỉ lệ dân thành thị của Bắc Trung Bộ là 22,6%. Hãy cho biết số dân thành thị của Bắc Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
[image: ]Đáp án: 2,6
Câu 19. Vùng Bắc Trung Bộ năm 2010 có sản lượng thủy sản khai thác 240,9 nghìn tấn; năm 2024 là 556,8 nghìn tấn. Hãy cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác năm 2024 của vùng nhiều hơn so với năm 2010 bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: ]Đáp án: 
Câu 20. Năm 2024, Bắc Trung Bộ có tổng diện tích rừng 3,4 triệu ha. Trong đó diện tích rừng trồng 0,8 triệu ha. Hãy cho biết tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên ở Bắc Trung Bộ là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
[image: ]Đáp án: 
Câu 21. Cho diện tích và sản lượng lúa cả năm của vùng Bắc Trung Bộ năm 2024 lần lượt là 653 nghìn ha và 3 938,2 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất lúa năm 2024 của vùng là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
[image: ]Đáp án: 
Câu 22. Tổng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ năm 2024 là 3,4 triệu ha, trong đó diện tích rừng trồng là 0,8 triệu ha. Hãy cho biết tỉ lệ diện tích rừng trồng tự nhiên của Bắc Trung Bộ năm 2024 cao hơn tỉ lệ diện tích rừng trồng bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
[image: ]Đáp án: 
-------------HẾT----------------
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